
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 167/16, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố 9, Phường Phú Hòa, Thành phố 
Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

14/09/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH HÀN VIỆT 

3703154175

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH HÀN VIỆT 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAN VIET CLEAN FOOD COMPANY 
LIMITED 
Tên công ty viết tắt: HAN VIET CLEAN FOOD CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0933699877
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
bán buôn nông sản các loại (trừ các loại thực vật, động vật 
hoang dã, gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được 
chế biến, thuộc Danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là 
thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm 
thuộc danh mục cấm khai thác, sử dụng) 

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; thủy sản; rau, 
củ, quả, cà phê, chè, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632(Chính)

4. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống

4633

5. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

6. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(trừ bán vàng)

4719

7. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

8. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

9. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán nước ngọt giải khát các loại

4723

10. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

11. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

12. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

13. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
Chi tiết: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống 

5621

14. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Dịch vụ cung cấp thức ăn  và đồ uống 

5629

15. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Dịch vụ cung cấp đồ uống 

5630

16. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành có liên quan 
đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh 
đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1ĐẶNG THỊ 
CHUỘT

Việt 
Nam

Khu vực Bắc Vàng, 
Phường Thới Long, 
Quận Ô Môn, Thành 
phố Cần Thơ, Việt 
Nam

600.000.000 60,000 092187004341

2NGUYỄN 
VĂN TÌNH

Việt 
Nam

Cụm 4, Xã Tân Hội, 
Huyện Đan Phượng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

400.000.000 40,000 001090060696

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       092187004341
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu vực Bắc Vàng, Phường Thới Long, Quận Ô Môn, Thành phố 
Cần Thơ, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu vực Bắc Vàng, Phường Thới Long, Quận Ô Môn, Thành phố Cần 
Thơ, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG THỊ CHUỘT Nữ

12/06/1987 Kinh Việt Nam

27/02/2019 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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